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Đơn vị: 11-Phòng Đầu tư, Môi trường
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TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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42.153.9623.966.500165.000419.500322.200483.2002.576.60046.120.462480.0002.440.462643.200.00063Tổ quản lý011

15.487.6521.405.90055.000149.000114.500171.700915.70016.893.552880.462216.013.090A2111.446.000Trưởng phòngNguyễn Văn ThắngHL-000811

13.536.2401.343.60055.000137.300109.700164.500877.10014.879.840480.000806.385213.593.455A2110.483.000Phó phòngPhạm Văn ĐạiHL-004692

13.130.0701.217.00055.000133.20098.000147.000783.80014.347.070753.615213.593.455A219.797.000Phó phòngVũ Văn QuyếtHL-001553

70.822.8986.907.900442.000212.000440.000726.500484.600727.0003.875.80077.730.79884.6413.726.1561673.920.000165Tổ chuyên viên082

8.246.539854.90055.00083.90068.200102.300545.5009.101.439524.46228.576.977A196.818.000Chuyên viênVũ Quang ĐứcHL-019414

9.157.909797.60055.00093.10061.90092.800494.8009.955.509475.69229.479.817A216.184.000Chuyên viênNguyễn Văn ThànhHL-000955

8.519.9791.391.300442.000212.00055.00093.20056.10084.200448.8009.911.279431.46229.479.817A215.609.000Chuyên viênPhạm Thanh TùngHL-070756

6.923.410775.00055.00070.50061.90092.800494.8007.698.410475.69227.222.718A166.184.000Chuyên viênLã Tuấn AnhHL-007097

10.402.983749.70055.000105.60056.10084.200448.80011.152.683431.462210.721.221A255.609.000Chuyên viênNguyễn Văn HậuHL-022178

9.173.979737.30055.00093.20056.10084.200448.8009.911.279431.46229.479.817A215.609.000Chuyên viênNguyễn Quang DanhHL-047989

9.140.379863.90055.00092.90068.200102.300545.50010.004.279524.46229.479.817A216.818.000Chuyên viênPhạm Trường HuyHL-0016510

9.257.720738.20055.00094.10056.10084.200448.8009.995.92084.641431.46229.479.817A215.609.000Chuyên viênNguyễn Thị Quỳnh ChiHL-0123111

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 5 năm 2022

112.976.86010.874.400442.000212.000605.0001.146.000806.8001.210.2006.452.400123.851.260480.00084.6416.166.61822117.120.000228                  Tổng cộng


